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LỜI NÓI ĐẦU
              Cách đây hàng thế kỷ con người chưa từng nghĩ rằng sẽ có việc khám bệnh từ xa qua hệ thống thông tin internet. Một người Mỹ không nghĩ mình sẽ được cắt tóc bởi người thợ Brazil. Và tất cả chúng ta không nghĩ sẽ rút được tiền ở cùng một ngân hàng khắp nơi trên thế giới chỉ qua một tấm card. GATS cho chúng ta làm được điều đó. Sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin viễn thông, và vai trò dịch vụ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống con người, tất cả các quốc gia đã thống nhất và cho ra đời Hiệp định thương mại dịch vụ

 ( General Agreement on Trade in Services, viết tắt là GATS).

              Sự ra đời của GATS có cho con người ta thảo mãn hơn nhu cầu của mình? có làm cho thương mại dịch vụ phát triển và tự do hóa toàn cầu lĩnh vực này? Tất cả các câu hỏi sẽ được trả lời qua việc tìm hiểu và phân tích về GATS.

Trong bài viết này, nhóm chúng tôi chủ yêu tập trung vào ý nghĩa và vai trò của GATS thông qua tóm tắt và phân tích các nguyên tắc, cam kết được quy định trong Hiệp định. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ là tâm điểm nhìn nhận các cơ hội cũng như thách thức qua sự tác động của GATS.

             Mặc dù đã tận lực cố gắng, nhưng lập luận thiếu vững chắc là khó tránh khỏi và nằm ngoài mong đợi của người viết. Vì lẽ đó , xin lượng thứ cho bất cứ khó khăn nào trong việc tiếp cận vấn đề vô tình gây ra.

I/ TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
1/ Hoàn cảnh ra đời hiệp định GATS

Trong suốt một thời gian dài, người ta cho rằng không cần thiết phải có một hiệp định về thương mại dịch vụ vì theo truyền thống, hầu hết các hoạt động dịch vụ đều là những hoạt động diễn ra trong phạm vi của một quốc gia và khó có thể tiến hành giao dịch qua biên giới.

Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính quốc tế và vận tải biển, từ hàng thế kỷ nay đã có sự trao đổi xuyên biên giới. Chúng là những lĩnh vực hỗ trợ đắc lực cho thương mại hàng hóa phát triển. Những lĩnh vực khác cũng đang trải qua những thay đổi cơ bản mang tính kỹ thuật cũng như những thay đổi về luật lệ điều chỉnh, dẫn đến việc tham gia ngày càng nhiều hơn của khu vực tư nhân và sự giảm dần các hàng rào cản trở cho những ai muốn tham gia. Sự phát triển của giao thông vận tải, thông tin liên lạc và Internet cũng khiến cho ngày càng có nhiều loại dịch vụ có thể thực hiện được khi người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ có quốc tịch khác nhau. Những dịch vụ như ngân hàng điện tử, khám bệnh từ xa, hay du học, phát triển được chính là nhờ điều đó. Nhiều chính phủ cũng đã cho phép cạnh tranh trong những lĩnh vực dịch vụ trước đây họ giữ độc quyền, chẳng hạn như viễn thông.

Do dịch vụ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước và thương mại quốc tế, vòng đàm phán Uruguay đã đưa vấn đề dịch vụ vào đàm phán. Và từ đó hình thành GATS - Hiêp định chung về thương mại dịch vụ (Agreement on Trade in Services) 

Hiệp định GATS là tập hợp đầu tiên các quy định đa phương có hiệu lực thi hành bắt buộc điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế.Hiệp định đã được kí kết sau khi kết thúc vòng đàm phán Uruguay, bao gồm 29 điều và nhiều phụ lục với các quy định riêng cho từng lĩnh vực. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực kể từ 1/1/1995 (GATS là một trong 17 hiệp định chính của vòng đàm phán Uruguay)
Khi ý tưởng đưa ra các quy định về dịch vụ vào hệ thống thương mại đa biên được nêu vào đầu và giữa 1980s, một số nước đã tỏ ra nghi ngại, phản đối. Vì họ cho rằng hiệp định như vậy sẽ có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng chính phủ theo đuổi những mục tiêu chính sách quốc gia và hạn chế khả năng điều tiết của chính phủ. 

Tuy vậy, GATS được soạn thảo một cách hết sức mềm dẻo, cả về mặt quy định chung lẫn những cam kết cụ thể về tiếp cận thị trường.

2/ Phạm vi điều chỉnh của GATS:

GATS được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ (chứ không chỉ điều chỉnh lĩnh vực thương mại hàng hóa như trước đó). Tất cả các thành viên WTO đều tham gia GATS.Các nguyên tắc cơ bản của WTO về  đãi ngộ tối huệ quốc (Most Favoured Nation-MFN) và đãi ngộ quốc gia (National Treatment-NT) cũng đều áp dụng với GATS.

GATS được áp dụng cho tất cả các loại dịch vụ được trao đổi trên thế giới.Theo tài liệu ký hiệu MTN.GNS/W/120 của WTO,dịch vụ được chia thành 12 nhóm lớn:    

· Các dịch vụ kinh doanh: Ví dụ: tư vấn pháp lý, xử lý dữ liệu, nghiên cứu phát triển, nhà đất, cho thuê, quảng cáo,... 

· Các dịch vụ thông tin liên lạc: Ví dụ: bưu chính, viễn thông, truyền hình,...

· Các dịch vụ xây dựng và kỹ thuật liên quan đến xây dựng. Ví dụ: xây dựng, lắp máy,... 

· Các dịch vụ phân phối: Ví dụ: bán buôn, bán lẻ,...

· Các dịch vụ giáo dục.

· Các dịch vụ môi trường: Ví dụ: vệ sinh, xử lý chất thải,...

· Các dịch vụ tài chính: Ví dụ: ngân hàng, bảo hiểm,...

· Các dịch vụ liên quan đến y tế và dịch vụ xã hội.

· Các dịch vụ liên quan đến du lịch và lữ hành.

· Các dịch  vụ liên quan đến văn hóa, giải trí và thể thao.

· Các dịch vụ giao thông vận tải.

· Các dịch vụ khác.

     Chú ý: Các dịch vụ công không chịu sự điều chỉnh của hiệp định.
3/ Mục tiêu cơ bản của GATS:
GATS được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu sau đây 

trong thương mại dịch vụ giữa các nước thành viênWTO: 
· Tạo ra một hệ thống các quy tắc thương mại quốc tế đáng tin cậy;

· Đảm bảo đối xử bình đẳng và công bằng đối với tất cả các bên tham gia (nguyên tắc không phân biệt đối xử);

· Thúc đẩy các hoạt động kinh tế thông qua việc cam kết chính sách;

· Thúc đẩy thương mại và phát triển thông qua tự do hóa dần dần (tạo điều kiện để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, đặc biệt là khách hàng ở thị trường nước khác).
II/ NỘI DUNG CHÍNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

1/  Văn bản chính

1.1/ Một số thuật ngữ

    -  Các phương thức cung cấp dịch vụ (Modes of supply): Phương thức chính là cách thức cung cấp các dịch vụ. Phương thức cung  ứng dịch vụ được xác định trên cơ sở nguồn gốc của nhà cung cấp dịch vụ và người tiêu dùng dịch vụ, và vị trí địa lý của nhà cung cấp lẫn người tiêu dùng khi dịch vụ được cung ứng. Tồn tai 4 phương thức cung ứng dịch vụ:

· Phương thức 1 - Cung ứng qua biên giới (Cross-border supply): sự cung cấp dịch vụ từ lãnh thổ của một thành viên đến lãnh thổ của bất kỳ một thành viên nào khác. Đặc điểm của loại hình cung cấp dịch vụ này là chỉ có bản thân dịch vụ là đi qua biên giới, còn ngư​ời cung cấp dịch vụ không có mặt tại n​ước nhận dịch vụ.

Ví dụ: Gọi điện thoại quốc tế, khám bệnh từ xa trong đó bệnh nhân và bác sỹ khám ngồi ở hai nước khác nhau.
· Phương thức 2 - Tiêu dùng ở nước ngoài (Consumtion abroad): sự cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ của một thành viên cho người tiêu dùng dịch vụ của bất kỳ thành thành viên nào khác.

Ví dụ: Sửa chữa tàu biển, Lữ hành, Du học, chữa bệnh ở nước ngoài.
· Phương thức 3 - Hiện diện thương mại (Commercial presence):sự cung cấp dịch vụ do một người cung cấp dịch vụ của một thành viên thông qua sự hiện diện thương mại trên lãnh thổ của bất kỳ thành viên nào khác.


Ví dụ: một ngân hàng thương mại mở một chi nhánh ở nước ngoài.
· Phương thức 4 - Di chuyển của thể nhân (Movement of natural persons): sự cung cấp dịch vụ do một người cung cấp dịch vụ của một thành viên thông qua sự hiện diện thể nhân trên lãnh thổ của bất kỳ thành viên nào khác.

Ví dụ: Một giáo sư được mời sang một trường đại học ở nước ngoài để giảng bài.
    - Biện pháp của các thành viên: là các biện pháp được áp dụng bởi chính quyền trung ương, địa phương; các tổ chức phi chính phủ trong việc thực thi quyền hạn được chính quyền trung ương, khu vực hoặc địa phương giao cho. Khi thực hiện các nghĩa vụ và cam kết theo hiệp định này, mỗi thành viên phải có những biện pháp hợp lý để bảo đảm việc tuân thủ của chính quyền và nhà chức trách khu vực, địa phương, các tổ chức  phi chính phủ trên lãnh thổ của mình.                     

- Các quy tắc tiếp cận thị trường (market access) trong GATS: yêu cầu các thành viên WTO đối xử ngang bằng giữa công ty nước ngoài với công ty nội địa, ngăn cấm đưa ra một số hạn chế hoặc áp dụng một số chính sách đối với hoạt dộng cung cấp dịch vụ trong một số ngành.

     - Đãi ngộ tối huệ quốc (Most Favoured Nation-MFN): Ưu đãi nào đã dành cho một nước thì phải được giành cho tất cả các nước khác. Tất cả các đối tác thương mại đều được đối xử công bằng như nhau. 

     - Đãi ngộ quốc gia (National Treatment-NT): Đối xử không phân biệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ nội địa và nước ngoài.

1.2/ Các nguyên tắc pháp lý căn bản của GATS
GATS bao gồm các nguyên tắc được áp dụng vô điều kiện (Tức là không phụ thuộc vào quá trình đàm phán) và các biện pháp áp dụng có điều kiện (chủ yếu dựa trên các cam kết là kết quả đàm phán của mỗi nước). Vì vậy, không phải ngay lập tức mọi lĩnh vực dịch vụ đều phải vận dụng toàn diện các nguyên tắc của GATS, mà tùy thuộc vào kết quả đàm phán và các cam kết trong lĩnh vực dịch vụ, một quốc gia sẽ thực thi mở cửa thị trường toàn diện hay hạn chế đối với lĩnh vực dịch vụ đó. 
-  Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc(MFN)
Được áp dụng cho tất cả các dịch vụ. Trong khuôn khổ của GATS, nếu một nước mở cửa một lĩnh vực cho cạnh tranh nước ngoài thì nước đó sẽ phải dành cơ hội đồng đều cho các nhà cung ứng dịch vụ của tất cả các nước thành viên WTO. (Nguyên tắc này được áp dụng ngay cả khi một nước không đưa ra cam kết cụ thể nào về mở cửa thị trường của mình cho các công ty nước ngoài trong khuôn khổ WTO).

Các nước được phép tạm thời miễn áp dụng điều khoản này đối với một số ngành đặc biệt. Khi GATS có hiệu lực, một số nước đã ký trước đó với các đối tác thương mại những hiệp định ưu đãi về dịch vụ, trong khuôn khổ song phương hoặc giữa một nhóm nước nhất định. Các thành viên của WTO cho rằng cần duy trì các ưu đãi này trong một thời gian nhất định (về nguyên tắc thời hạn là 10 năm). Vì vậy, các nước tự dành quyền tiếp tục đối xử ưu đãi hơn đối với một số nước nào đó trong một số lĩnh vực nhất định bằng cách kiệt kê những “ngoại lệ đối với nghĩa vụ MFN ” đồng thời với các cam kết ban đầu của mình.

     Để bảo vệ nguyên tắc tối huệ quốc, các nước đã quyết định ngoại lệ chỉ được chấp nhận một lần duy nhất và không được bổ sung thêm.

-  Đãi ngộ quốc gia và các cam kết mở cửa thị trường 

Cũng như nguyên tắc tối huệ quốc, nguyên tắc đối xử quốc gia được xây dựng trên nền tảng của nguyên tắc không phân biệt đối xử. Theo quy định của GATS, nguyên tắc MFN được áp dụng ngay lập tức, vô điều kiện và mọi thành viên WTO phải chấp nhận, nhưng có ngoại lệ. Còn đối với nguyên tắc đối xử quốc gia thì đó không phải là nghĩa vụ chung mà là nghĩa vụ có điều kiện và được đàm phán trong quá trình gia nhập. 

Kết quả đàm phán về mở cửa thị trường và đối xử quốc gia được ghi nhận trong Danh mục cam kết cụ thể. Theo đó, những lĩnh vực đã được ghi trong Danh mục cam kết cụ thể, mỗi thành viên phải dành cho dịch vụ và người cung cấp dịch vụ của bất kỳ nước thành viên nào khác sự đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đãi ngộ mà thành viên đó đã, đang và sẽ dành cho dịch vụ và người cung cấp dịch vụ của nước mình.

 Sự đối xử không thoả mãn yêu cầu của nguyên tắc đối xử quốc gia là sự đối xử làm cho điều kiện cạnh tranh có lợi hơn cho dịch vụ hay người cung cấp dịch vụ trong nước so với dịch vụ hay người cung cấp dịch vụ nước ngoài.

- Nguyên tắc minh bạch hoá hệ thống chính sách
Theo GATS việc tự do hoá thương mại dịch vụ sẽ không thể có được nếu các nhà cung cấp dịch vụ thiếu đi các thông tin cần thiết về các quy định mà họ phải tuân thủ khi tham gia vào thị trường của một nước khác. Do vậy GATS quy định rất rõ ràng về nghĩa vụ minh bạch các chính sách của các nước thành viên WTO

Các nước phải đảm bảo tính minh bạch về mặt luật pháp, thiết lập các điểm thông tin: Các chính phủ phải công bố tất cả các luật, quy định xác đáng và thiết lập các điểm thông tin trong các cơ quan  hành chính của mình. Từ các điểm thông tin này, các công ty và chính phủ nước ngoài có thể lấy thông tin liên quan đến các quy định điều chỉnh ngành dịch vụ này hay ngành dịch vụ khác. Các nước thành viên cũng phải thông báo cho WTO tất cả những thay đổi về quy định điều chỉnh các ngành dịch vụ là đối tượng của các cam kết cụ thể.

- Công nhận lẫn nhau
Mục đích của nguyên tắc công nhận lẫn nhau là nhằm xoá bỏ sự phân biệt đối xử trên thực tế đối với các dịch vụ và người cung cấp dịch vụ nước ngoài. GATS khuyến khích các thành viên công nhận lẫn nhau trong các thủ tục của nhau liên quan đến giáo dục, đào tạo, kinh nghiệm, cấp giấy phép và các thủ tục khác cần phải có trong việc đáp ứng các yêu cầu, điều kiện cần thiết cho phép nhà cung ứng dịch vụ hoạt động.

GATS quy định các nước thành viên phải tạo ra các cơ hội ngang bằng về việc đàm phán gia nhập đối với bất cứ một nước thành viên nào có quan tâm về các thoả thuận hoặc hiệp định công nhận mà nước thành viên đó đã thoả thuận hoặc ký kết với một nước thành viên khác. Các thoả thuận này phải mang tính không phân biệt đối xử và không được sử dụng như là công cụ cho bảo hộ trá hình.

- Độc quyền và đặc quyền cung cấp dịch vụ 

Theo quy định tại Điều 8 của GATS, các nước thành viên có thể cho một số ngành dịch vụ được hưởng độc quyền và đặc quyền. Điều này là hoàn toàn hợp pháp và GATS không ngăn cản việc duy trì hình thức độc quyền như vậy nhưng yêu cầu các nước thành viên phải đảm bảo rằng hoạt động của người cung cấp dịch vụ độc quyền phải phù hợp với các nghĩa vụ chung và nghĩa vụ đã cam kết của nước thành viên đó.

1.3/ Các quy định:

· Tính khách quan và hợp lý: 

Do quy định trong nước chính là công cụ tác động và kiểm soát đối với thương mại dịch vụ, hiệp định quy định chính phủ các nước phải điều tiết các ngành dịch vụ một cách hợp lý, khách quan và công bằng. Khi đưa ra một quyết định hành chính,chính phủ phải lập cơ chế công minh cho phép xem xét lại quyết định này.

GATS không buộc các nước phải dở bỏ mọi quy định trong bất cứ ngành dịch vụ nào. Các nước vẫn được quyền ấn định những chuẩn mực về chất lượng, độ an toàn,  giá cả cũng như quyền được đưa ra các quy định nhằm theo đuổi bất cứ mục tiêu chung nào mà họ cho là phù hợp.Chẳng hạn một cam kết về đối xử quốc gia chỉ có nghĩa là các quy định được áp dụng như nhau cho các nhà cung ứng trong nước và nước ngoài. Đương nhiên là các nước vẫn có quyền đưa ra các quy định về trình độ chuyên môn của các bác sĩ hay luật sư và ấn định các chuẩn mực nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho người tiêu dùng.  

· Công nhận: 

Khi hai hay nhiều chính phủ ký các hiệp định công nhận hệ thông chất lượng của nhau, thì GATS quy định rằng họ phải tạo điều kiện cho các thành viên khác được đàm phán với họ về các thỏa thuận tương tự. Các hiệp định phải được thông báo cho WTO.

· Thanh toán quốc tế và chuyển tiền quốc tế: 

Khi đã cam kết mở cửa một ngành dịch vụ cho cạnh tranh nước ngoài thì không được hạn chế việc chuyển tiền ra nước ngoài dưới danh nghĩa chi trả cho các dịch vụ đã tiêu dùng trong lĩnh vực này.

Ngoại lệ duy nhất là một nước có thể áp dụng các hạn chế khi gặp khò khăn về cán cân thanh toán.Tuy nhiên chỉ được áp dụng tạm thời và phải tuân thủ những hạn chế và điều kiện khác.

· Quá trình tự do hóa từng bước được tiến hành thông qua các cuộc đàm phán mới:

Vòng đàm phán Uruguay chỉ là bước khởi đầu. GATS quy định rằng các nước sẽ tiến hành các vòng đàm phán mới. Các vòng đàm phán này đã được khởi động từ đầu năm 2000 và từ nay chúng nằm trong chương trình dam012 phán phát triển Doha. Mục tiêu chính là thúc đẩy hơn nữa tự do hóa bằng cách tăng mức độ cam kết ghi trong các danh mục.

2/  Một số phụ lục trong GATS

2.1/  Các quy định về di trú đối với tự nhiên nhân:

Phụ lục này liên quan đến kết quả đàm phán về quyền của các cá nhân được tạm thời lưu trú tại một nước để cung ứng một dịch vụ. Hiệp định không áp dụng cho những người đang tìm kiếm một việc làm thường xuyên cũng như không được dùng như một điều kiện đã được đáp ứng để xin quy chế công dân, lưu trú hoặc một công việc thường xuyên.

2.2/  Dịch vụ tài chính

Sự bất ổn của hệ thống ngân hàng có thể làm phương hại đến toàn bộ nền kinh tế.Theo phụ lục này thì các chính phủ có toàn quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn để bảo vệ các nhà đầu tư, người gửi tiền và người mua bảo hiểm,để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống tài chính.Hiệp định không áp dụng với các dịch vụ được cung cấp nhằm thực thi quyền lực của chính phủ đối với hệ thống tài chính, ví dụ như các dịch vụ do các ngân hàng trung ương cung cấp.

Các cuộc đàm phán về cam kết cụ thể trong lĩnh vực này đã được tiếp tục sau Vòng Uruguay với kết quả là Nghị định thư thứ 5 của GATS đã được ký kết. Cho đến nay, đã có 102 thành viên WTO có các cam kết về dịch vụ tài chính. Nghị định thư thứ 5 này đã có hiệu lực kể từ ngày 1/3/1999

2.3/  Viễn thông 

Ngành viễn thông đóng một vai trò kép, nó vừa là ngành hoạt động kinh tế riêng biệt vừa là một thành tố của cơ sở hạ tầng phục vụ cho các hoạt động kinh tế khác, chẳng hạn như việc chuyển tiền điện tử.Theo phụ lục này, chính phủ các nước phải đảm bảo các nhà cung ứng dịch vụ nước ngoài dược sử dụng các mạng viễn thông công cộng mà không chịu bất cứ sự phân biệt đối xử nào.

Các cuộc đàm phán tiếp theo về lĩnh vực này đã dẫn tới việc kí kết Nghị định thư thứ tư của GATS với sự tham gia của 69 thành viên. Nghị định thư này đã bắt đầu hiệu lực kể từ ngày 1/1/1998.

2.4/  Các dịch vụ vận tải hàng không

Theo phụ lục này, quyền không lưu và các dịch vụ đi kèm với chúng không thuộc phạm vi điều chỉnh của GATS, mà được điều chỉnh bởi các hiệp định song phương. GATS sẽ được áp dụng cho các dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy bay, việc thương mại hóa các dịch vụ vận tải hàng không, các dịch vụ của hệ thống đặt vé qua mạng.

Hiện nay các nước thành viên đang xem xét lại phụ lục này. Quá trình xem xét đã được bắt đầu từ năm 2000 nhằm xác định xem liệu có nên đưa thêm một số dịch vụ vận tải hàng không khác vào phạm vi điều chỉnh của GATS hay không. Qúa trình này có thể dẫn tới một cuộc đàm phán thực chất và dẫn tới sửa đổi GATS bởi vì phạm vi điều chỉnh của GATS sẽ được mở rộng ra một số ngành dịch vụ mới.
III/ VIỆT NAM VÀ GATS:
1/ Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam

Các ngành dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng, có mối quan hệ và tác động tới tất cả các ngành kinh tế khác cũng như tới toàn bộ cuộc sống con người.

Điều này thể hiện ở sự mở rộng các lĩnh vực dịch vụ đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế - thương mại. Bên cạnh những dịch vụ truyền thống như thương mại, vận tải, bưu chính…các ngành dịch vụ mới hình thành và ngày càng phát triển như tài chính, viễn thông, khoa học công nghệ…

Năm 2007 tốc độ tăng trưởng GDP khu vực dịch vụ tăng 8,5% so với mức 8,29% của năm 2006. (tính theo giá so sánh năm 1994).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm từ 1997 - 2007 (%)
	Năm
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	GDP
	8,15
	5,76
	4,77
	6,79
	6,89
	7,08
	7,34
	7,79
	8,44
	8,17
	8,44

	NLTS
	4,33
	3,53
	5,53
	4,63
	2,89
	4,17
	3,62
	4,36
	4,02
	3,3
	3,0

	CNXD
	12,62
	8,33
	7,68
	10,07
	10,39
	9,48
	10,48
	10,22
	10,69
	10,37
	10,4

	DV
	7,14
	5,08
	2,25
	5,32
	6,10
	6,54
	6,45
	7,26
	8,48
	8,29
	8,5


Nguồn: Niên giám Thống kê 

Cơ cấu kinh tế theo giá thực tế chuyển dich theo hướng tích cực. Tỷ trọng GDP khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản giảm còn dưới 20,0% so với 20,81% năm 2006, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng dần và chiếm trên 41,7% so với 41.56% và khu vực dịch vụ tăng nhẹ, chiếm 38,30% so với 38,08% trong 2 năm tương ứng. Nét mới trong năm 2007 là tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng cao và tốc độ tăng khá ổn định, quý sau cao hơn quý trước, trong điều kiện có khó khăn nhiều mặt, nhất là dịch vụ vận tải, du lịch, thương mại, tài chính ngân hàng trong bối cảnh hội nhập WTO.

Tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2007 của nước ta đạt 20,3 tỉ USD là mức cao nhất từ trước đến nay. Vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào dịch vụ 63,7%. Nét mới trong thu hút vốn FDI năm 2007 là cơ cấu đầu tư đã chuyển dịch từ công nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ khách sạn, căn hộ cho thuê, nhà hàng, du lịch, tài chính, ngân hàng...

Vị trí và vai trò quan trọng của dịch vụ còn thể hiện ở việc ngày càng có nhiều thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ.

2/ Tác động của GATS đến lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam:

2.1/ Tác động vĩ mô:

Các doanh nghiệp nước ngoài sẽ vào thị trường Việt Nam nhiều hơn, tình trạng cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ sẽ diễn ra gay gắt hơn. Đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam liên doanh liên kết để cùng phát triển. Vì vậy những doanh nghiệp nào không chịu đổi mới không đầu tư phát triển sẽ gặp phải khó khăn trong tương lai nếu không muốn nói là phá sản.

Nhiều ngành dịch vụ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều loại hình phân phối sản phẩm ra đời, các chuỗi cung ứng ngày càng nhiều, phương thức nhượng quyền thương mại phát triển đa dạng, xuất hiện nhiều tập đoàn bán lẻ lớn trên thị trượng Việt Nam… tất cả điều này làm cho hoạt động thương mại dịch vụ trong nước phát triển đa dạng phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi các ngành dịch vụ trong nước phải vươn lên để cùng hòa nhịp một thị trường, quốc tế hóa và tiêu chuẩn hóa các hoạt động cung cấp dịch vụ, có nhiều sản phẩm mới với cách tiếp cận khách hàng phù hợp…

Nhiều chính sách quản lý liên quan đến dịch vụ sẽ phải thay đổi để minh bạch hóa chính sách cơ chế điều hành. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển, giảm chi phí trung gian, phải thay đổi tư duy trong quản lý kinh doanh, chủ động đổi mới, không trông chờ vào ngân sách nhà nước.

Làn sóng đầu tư từ nước ngoài (trực tiếp và gián tiếp) trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng tăng. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đang dạng hóa sản phẩm, giá cả cạnh tranh… đây vừa là cơ hội vừa là thử thách cho doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam.

Mở cửa thị trường dịch vụ sẽ giúp cho thị trường dịch vụ Việt Nam phát triển song song đó cũng sẽ xuất hiện những doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến những hiện tượng mua bán, phá sản, sát nhập…có thể xuất hiện tranh chấp, kiện tụng…Vì vậy các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn pháp lý, định giá tài sản… cần nhanh chóng cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật hiện đại… để đủ sức đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2.2/ Tác động vi mô:
2.2.1/ Về giáo dục

Trong khuôn khổ Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) và trong quá  trình thỏa thuận các cam kết gia nhập WTO, giáo dục luôn là lĩnh vực rất nhạy cảm. Đến nay, có nhiều nước trong WTO vẫn giữ quan điểm chờ đợi mà chưa có thỏa thuận cam kết thực hiện GATS về giáo dục.

Nhưng trong quá trình đàm phán để gia nhập WTO, Việt Nam đã theo đuổi lập trường tích cực, chủ động và đã cam kết thực hiện GATS đối với cả 12 ngành dịch vụ, trong đó có giáo dục. Với chủ trương từng bước mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, trong bản chào dịch vụ đa phương, mức cam kết của Việt Nam về dịch vụ giáo dục là khá sâu rộng. Chúng ta đã mở cửa hầu hết các lĩnh vực giáo dục về khoa học tự nhiên và kỹ thuật, quản lý doanh nghiệp, kinh tế, kế toán, luật quốc tế và ngôn ngữ, trong đó giáo dục đại học được coi là lĩnh vực mở cửa rộng nhất với một lộ trình thích hợp. Với việc cam kết thực hiện GATS thì Việt Nam cần chính thức khẳng định giáo dục công lập không thuộc phạm vi điều chỉnh của GATS. Việc mở cửa sẽ chỉ thực hiện trong khu vực giáo dục ĐH tư thục.

a/ Thuận lợi:

· Giúp chúng ta nhanh chóng tiếp cận với các nguồn tri thức và thông tin khổng lồ phục vụ cho học tập, nghiên cứu. 

· Hệ thống giáo dục xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đa dạng hóa, tạo cho mọi người có nhiều cơ hội học tập, sớm đưa giáo dục nước ta lên trình độ tiên tiến. 

· Giáo dục đang có nhiều thay đổi, nhất là giáo dục đại học, sẽ là cơ hội để giáo dục của nước ta có điều kiện học tập, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực quản lý và tạo điều kiện cho mọi người hưởng thụ giáo dục.
· Cạnh tranh thúc đẩy phải nâng cao chất lượng giáo dục, mỗi trường phải có thương hiệu" cho riêng mình. Mở cửa dịch vụ giáo dục (GD) là nghĩa vụ mà các nước thành viên WTO phải thực hiện, được quy định trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS), các cuộc đàm phán theo GATS có tác động đến quốc tế hoá dịch vụ GD, chuyển giao dịch vụ này trên thế giới nhằm đạt được việc quốc tế hoá rộng lớn hơn.
b/Khó khăn:

Năng lực cạnh tranh thấp: Trong khu vực tư thục qua hơn 10 năm hình thành và phát triển vẫn là một hệ thống non trẻ với nhiều yếu kém và về cơ bản vẫn chỉ là nơi lựa chọn cuối cùng trong việc học lên ĐH của thanh niên. Vì vậy nếu không có chương trình hành động để nâng cao năng lực cạnh tranh thì sẽ lần lượt bị đóng cửa hoặc phá sản, nhường thị phần giáo dục cho các nhà cung ứng giáo dục nước ngoài.


Hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng của Việt Nam mới bắt đầu hoạt động, chưa chú trọng đến việc kiểm định các cơ sở và chương trình đào tạo liên kết. Mặt khác, sự thiếu minh bạch về chất lượng và quy định hợp lý về các chương trình đào tạo nước ngoài đã tạo điều kiện cho một số cơ sở giáo dục của nước ngoài cung cấp chương trình đào tạo nước ngoài kém chất lượng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến người học.

Trong giáo dục người nghèo sẽ dễ thiệt thòi vì khi các nước xuất khẩu giáo dục đầu tư vào thị trường Việt Nam, tất nhiên họ chỉ hướng tới đối tượng có tiền vì khả năng sinh lời từ đối tượng này. Ranh giới giàu nghèo trong giáo dục ngày càng tăng khoảng cách.

Bản sắc văn hoá dân tộc và những giá trị văn hoá truyền thống sẽ bị phai nhạt, tình trạng thất thoát chất xám ngày càng trầm trọng, quyền lợi người học sẽ bị xâm phạm, khoảng cách giữa Việt Nam và các nước phát triển sẽ ngày càng gia tăng.

Chúng ta đã có Nghị quyết số14 /2005/NQ-CP, ngày 2.11.2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020. Theo đó, “đến năm 2020, GDĐH Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, cả hiệu lực bộ máy, năng lực quản lý và tiềm lực hệ thống của chúng ta còn có nhiều yếu kém, chưa đảm bảo để GDĐH Việt Nam mở cửa thành công trong khuôn khổ của GATS và việc khắc phục chúng cũng là một nhiệm vụ của việc thực hiện Nghị quyết này.

Như vậy, với cơ hội và thách thức nói trên, việc Việt Nam có tận dụng được những thời cơ và vượt qua được những thách thức để phát triển, thực hiện đầy đủ cam kết về giáo dục với WTO hay không đòi hỏi phải nghiên cứu sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, học hỏi và tiếp thu một cách sáng tạo những kinh nghiệm của các nước, đưa ra những giải pháp cụ thể và hữu hiệu.

Về tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới: có rất nhiều điểm cần được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Riêng đối với ngành giáo dục, cũng chưa biết tường tận về Hiệp định chung về Thương mại, dịch vụ (GATS). Do vậy, cần phải nghiên cứu kỹ về GATS và nhận thức được các tác động, cũng như dự kiến mọi hệ quả của GATS vào giáo dục.

Về phía Việt Nam cũng phải củng cố và hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện tốt chức năng kiểm định của mình trong mọi tình huống đa dạng của hội nhập giáo dục. Trong quá trình mở cửa phải chuẩn bị kỹ, chuẩn bị tốt đến đâu mở cửa đến đó.

 Khi thực hiện tự do hóa thương mại trong "dịch vụ giáo dục" không có nghĩa là bỏ quên sự kiểm soát của Chính phủ đối với các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực giáo dục; phải có các biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong việc cung ứng giáo dục, bảo đảm giáo dục về cơ bản vẫn là sự nghiệp công ích.

2.2.2/  Dịch vụ tài chính 


2.2.2.1/  Dịch vụ ngân hàng

   Các cam kết về dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác được thực hiện phù hợp các luật và các quy định liên quan được ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để bảo đảm sự phù hợp Ðiều VI của GATS và Ðoạn 2 (a) của Phụ lục về các Dịch vụ Tài chính.

   Theo nguyên tắc chung và trên cơ sở không phân biệt đối xử, việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ ngân hàng và tài chính khác phải tuân theo các yêu cầu về hình thức pháp lý và thể chế liên quan. 

Sau một năm thực hiện các cam kết của GATS ngành ngân hàng Việt Nam đã có những bước chuyển mình
Đi vào chiều sâu 

Độ sâu tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng rất đáng kể, thể hiện ở các chỉ số tổng tiền gửi/GDP và tổng dư nợ/GDP ngày càng tăng. Nếu năm 2006 tổng tiền gửi/GDP là 78,4% so với mức 66,7% năm 2005 (tăng khoảng 12%), tín dụng/GDP tăng khoảng 5% thì năm 2007 tốc độ tăng này đã mạnh hơn nhiều, chỉ số tăng lần lượt là khoảng 92,4% và 84,6%.

Xét về năng lực tài chính thể hiện ở quy mô vốn điều lệ, cũng có tốc độ tăng nhanh hơn năm 2006 (năm 2006 vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng tăng 44% so với năm 2005, thì năm 2007 tăng 54% so với 2006, nhất là khối NHTM nhà nước tăng 59%, vượt xa con số 2% của năm 2006 so với 2005). Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng có sự tăng trưởng nhanh về quy mô vốn, tài sản có trong năm 2007, đưa thị phần tín dụng và huy động năm 2007 tăng khoảng 0,4% so với năm 2006, trong khi thời điểm trước năm 2006 thị phần của khối này hầu như không thay đổi.

Bên cạnh các chỉ số tài chính thể hiện tốc độ phát triển và độ sâu tài chính của hệ thống ngân hàng trong năm 2007, chúng ta cũng thấy rõ tính cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng ở khía cạnh khác như mức độ sôi động của thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Sự cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường của các NHTM cũng khá gay gắt, thể hiện ở việc các đơn vị đã mở thêm nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch. Mức độ mở  tăng nhanh so với năm 2006 (riêng TP. HCM chỉ trong tháng 10 đã có hơn 20 chi nhánh ngân hàng, phòng và điểm giao dịch được mở). Đồng thời, các NHTM cũng đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, mở rộng thực hiện các nghiệp vụ phái sinh. Nhiều NHTMCP đã nới lỏng các điều kiện vay vốn để thu hút khách hàng và đa dạng hoá các sản phẩm đầu tư tín dụng như mở rộng lĩnh vực cho vay tiêu dùng (mua nhà đất, sửa chữa nhà ở, mua ô tô...). 

Xu hướng hình thành tập đoàn tài chính từ các NHTM đã có bước phát triển trong năm 2007. Cùng với việc đa dạng hoá hoạt động ra nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, tài chính, thuê mua tài chính..., một số NHTM đang tích cực mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Rủi ro không giảm
Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đáng ghi nhận nêu trên, hoạt động của khối ngân hàng năm 2007 cũng xuất hiện những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cần có biện pháp ngăn chặn. Đó là sự cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường bằng lãi suất, bằng việc nới lỏng điều kiện vay vốn để mở rộng tín dụng (trong năm 2007 mức tăng trưởng tín dụng bình quân khoảng 37%, vượt xa so với mức bình quân năm 2006). Trong tăng trưởng tín dụng, đáng chú ý là một số NHTM đang mở rộng cho vay tiêu dùng, vay mua bất động sản với những điều kiện rất hấp dẫn. Mặc dù chưa có số liệu thông kê đầy đủ mức cho vay trong lĩnh vực này, nhưng qua những sản phẩm dịch vụ mở ra cùng với nhu cầu tiêu dùng gia tăng cho thấy cho vay tiêu dùng và bất động sản đang có xu hướng tăng nhanh. Đây là lĩnh vực cho vay nhạy cảm, không những có tác động mạnh đến CPI mà còn chứa đựng nhiều rủi ro hơn so với cho vay vào các lĩnh vực sản xuất, do vậy cần phải được theo dõi và kiểm soát nhất định. Mặt khác, các sản phẩm dịch vụ điện tử được mở ra cũng cần phải có cơ chế quản lý chặt chẽ liên quan đến an ninh mạng...  

Có thể nói, sau 1 năm hội nhập, hệ thống NHTM Việt Nam đang có sự chuyển mình rõ nét về quy mô, chất lượng dịch vụ, các sản phẩm dịch vụ và công nghệ ngân hàng hay mức độ cạnh tranh... Điều này cho thấy định hướng phát triển kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng đang đi đúng hướng, phù hợp với các quy luật phát triển của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh cũng tiềm ẩn những rủi ro mà hệ thống ngân hàng cần phải có những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

a/ Về thuận lợi

Theo các nguyên tắc của GATS, tự do hóa thương mại trong ngành dịch vụ tài chính, được thể hiện một cách minh bạch  và có cơ chế chính sách ổn định, sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi khác nhau cho các nước, cho bản thân ngành tài chính, các ngành liên quan và cho cả nền kinh tế.

Việc mở cửa cho nước ngoài tham gia các ngành dịch vụ tài chính đảm bảo đa dạng hóa lựa chọn và nâng cao chất lượng phục vụ người tiêu dùng (gồm cả nắm giữ tài sản và hoạt động thương mại). Việc tham gia này kích thích cải cách và đảm bảo cho người tiêu dùng tiếp cận công nghệ và sản phẩm tiên tiến nhất, duy trì tính ổn định và phát triển thị trường dịch vụ tài chính.

Ngân hàng Việt Nam có sức mạnh và ưu thế hơn hẳn so với các ngân hàng nước ngoài do có được mạng lưới chi nhánh rộng khắp, có được mối quan hệ truyền thống với khách hàng và đặc biệt là hiểu được tâm lý khách hàng thông qua những hiểu biết văn hoá mà các ngân hàng nước ngoài không có được. Chính vì  vậy sự tham gia của các ngân hàng  nước  ngoài ở Việt Nam sẽ tạo ra một động lực để các ngân hàng Việt Nam cải thiện nhanh chóng các hoạt động của mình trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cùng với việc đổi mới nghiệp vụ và quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế. Điều này giúp cho các ngân hàng Việt Nam học được phong cách quản lý ngân hàng hiện đại theo những tiêu chuẩn quốc tế.

b/ Về khó khăn

Tuy nhiên, hiện tại vẫn tồn tại những khó khăn nhất định đối với Việt Nam trong việc mở cửa các lĩnh vực tài chính.
 Tài chính là một ngành vẫn chịu sự kiểm soát lớn của nhà nước. Mặc dù trải qua hơn 15 năm cải cách, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam đã tương đối phát triển và được hiện đại hóa đáng kể, tuy nhiên vẫn còn tồn tại hàng loạt vấn đề như: việc cho vay mang tính chất bao cấp vẫn còn nặng nề, kiểu cho vay thiên về các quan hệ cá nhân vãn còn ảnh hưởng lớn, tình hình nợ khó đòi khá nghiêm trọng, nguyên tắc cho vay theo tiêu chuẩn thị trường chưa hoàn toàn được coi trọng, khả năng cạnh tranh thực sự của các ngân hàng Việt Nam còn yếu kém…

Quá trình đổi mới cơ cấu quản lý, cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước diễn ra quá chậm chạp.
Hệ thống ngân hàng hoạt động trong tình trạng kém phát triển. Tổng số vốn của ngân hàng thương mại nhà nước chỉ trên dưới 20 nghìn tỷ đồng, tương đương với trên 1 tỷ USD, bình quân chỉ khoảng 3.100-3.200 tỷ đồng/ngân hàng. Tổng tài sản của hệ thống ngân hàng/GDP chỉ khoảng 70%, thấp thua xa so với Thái Lan (145,8%), Malaixia (193,5%) và chỉ bằng 1/3 của Trung Quốc (211,1%). 

 Trong khi đó, sau khi gia nhập WTO, theo GATS, trong một thời gian nhất định, Việt Nam phải cam kết cho các ngân hàng nước ngoài được kinh doanh bằng nội tệ với các khách hàng Việt Nam, được phép mua những cổ phần nhất định trong các ngân hàng đầu tư và công ty quản lý tài sản của Việt Nam, được phép mở rộng nhất định phạm vi họat động của mình trong những giới hạn địa lý nhất định. Cuối cùng, các công ty nước ngoài sẽ được hưởng nguyên tắc đãi ngộ quốc gia, tức là họ sẽ có những đặc qyền giống như các ngân hàng nội địa. Lúc đó các ngân hàng Việt Nam sẽ phải tham gia cạnh tranh thực sự.

2.2.2.2/  Về bảo hiểm
 Thực hiện cam kết trong GATS khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thị trường bảo hiểm VN sẽ chịu tác động mạnh cả về quy mô, chất lượng và cả sự ổn định trong thị trường tài chính nói chung. Theo Bộ Tài chính, tác động của các cam kết mở cửa thị trường bảo hiểm trong việc VN cam kết gia nhập WTO có thể được nhìn nhận từ hai khía cạnh, tác động tích cực và tiêu cực.

   a/ Về thuận lợi

- Việc mở cửa thị trường sẽ tác động tích cực đối với cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung và bản thân các công ty bảo hiểm trong nước.

- Việc tham gia thị trường của những công ty bảo hiểm mới, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nước ngoài sẽ đa dạng hóa và khiến thị trường sôi động hơn.

- Mở cửa thị trường tạo điều kiện tăng cường trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các công ty bảo hiểm trong nước.

- Quá trình hội nhập sẽ làm giảm chi phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ được nâng cao, năng lực thị trường được mở rộng, công nghệ quản lý mới được chuyển giao, trình độ đội ngũ cán bộ được nâng cao...

Có thể nói, các cam kết cho phép thành lập pháp nhân thực hiện kinh doanh dịch vụ bảo hiểm là những cam kết mang tính chất tự do hoá thị trường bảo hiểm và có ảnh hưởng lớn nhất đối với các DN bảo hiểm hiện đã hoạt động trên thị trường cũng như tới tình hình chung của thị trường. Việc cho phép thêm các DN bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài tham gia cung ứng dịch vụ bảo hiểm tại thị trường VN sẽ tăng thêm năng lực khai thác bảo hiểm của thị trường bảo hiểm. Bên cạnh đó, các DN bảo hiểm nước ngoài với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên phạm vi quốc tế sẽ giúp chuyển giao công nghệ khai thác bảo hiểm và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm tại VN.

  Đối với các DN bảo hiểm khác trên thị trường, cam kết này nếu được áp dụng chung sẽ tạo điều kiện cho họ linh hoạt hơn trong công tác tái bảo hiểm và tạo điều kiện tái bảo hiểm có lợi hơn xét về mặt kinh tế.

Từ 1.1.2008 các công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài được phép hoạt động và cạnh tranh một cách tòan diện và từ đó áp lực đối với các công ty bảo hiểm trong nước cũng tăng lên, trong khi người dân và doanh nghiệp trong nước có nhiều lựa chọn hơn và được hưởng những sản phẩm, dịch vu bảo hiểm tòan diện hơn. 

b/ Về khó khăn

Tuy nhiên, việc tham gia của các công ty nước ngoài vào thị trường bảo hiểm cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với công ty bảo hiểm trong nước, đó là:

- Các công ty trong nước bị chia sẻ thị trường .

Hiện tại, mức phí bảo hiểm tại Việt Nam vẫn còn khá cao do đó các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khá vất vả khi gặp những tập đoàn bảo hiểm tầm cỡ với chương trình bảo hiểm toàn cầu có mức phí rất thấp.

- Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong nước sẽ đứng trước sức ép cạnh tranh lớn.

- Biến động về nhân sự giữa các công ty bảo hiểm.

- Thị trường phát triển nhanh về qui mô, đa dạng về sản phẩm là sức ép đối với các nhà quản lý. Việc thực hiện các cam kết cũng dẫn đến các khả năng gây bất ổn định nói chung của thị trường tài chính, mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, hệ thống quy định quản lý chưa theo kịp được với mức độ mở cửa thị trường...

- Mức độ tập trung thị trường cao dễ dẫn đến hiện tượng thông đồng giữa các công ty bảo hiểm lớn, ảnh hưởng tới sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường, gây thiệt hại cho các công ty vừa và nhỏ, hệ thống pháp lý chưa đủ mạnh để kiểm soát hoạt động đa dạng của các DN này.

Theo các nguyên tắc của GATS, các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài sẽ được phép cung ứng các dịch vụ bảo hiểm như bảo hiểm vận tải quốc tế, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm, dịch vụ đánh giá rủi ro, giải quyết khiếu nại và tư vấn bảo hiểm và đặc biệt là được phép cung ứng dịch vụ bảo hiểm cho các dự án, DN có vốn đầu tư nước ngoài tại VN mà không cần thành lập pháp nhân tại VN. 

Trong thời gian đầu, các cam kết này có thể sẽ ảnh hưởng mạnh tới một số loại hình bảo hiểm phi nhân thọ và giới hạn trong nhóm đối tượng người nước ngoài và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại VN. Tuy nhiên, trong thời gian trung hạn thì với sự lớn mạnh của các DN bảo hiểm phi nhân thọ trong nước (xét về mặt uy tín và năng lực tài chính) thì các cam kết này không có ảnh hưởng nhiều, một phần do tâm lý khách hàng thường có thiên hướng lựa chọn DN bảo hiểm có trụ sở tại VN, là những DN nắm thông tin về rủi ro tốt nhất, do đó sẽ có khả năng bảo hiểm tốt hơn.

Hiện nay các doanh nghiệp bảo hiểm khi thực hiện tái bảo hiểm ra nước ngoài đều phải thực hiện tái bảo hiểm bắt buộc tối thiểu 20% với Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare), vì vậy việc cam kết xóa bỏ tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động của Vinare cũng như tổng mức phí giữ lại của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. 
 Song các vấn đề này có thể được kiểm soát tốt nếu có những bước đi phù hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của thị trường.

2.2.2.3/  Về chứng khoán
TTCK Việt Nam có tốc độ phát triển cao trong khu vực: Đến cuối tháng 10-2006, đã có 53 công ty niêm yết và 16 công ty đăng ký giao dịch với giá trị vốn hóa thị trường lên đến 4,2 tỷ USD năm 2005 (khoảng 8,1% GDP của Việt Nam) so với mức 16,8 triệu USD khi mới thành lập năm 2000.

a/ Về thuận lợi 

Với mức độ tự do hóa thị trường khá cao theo cam kết GATS, sẽ có nhiều tác động tới hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán, cụ thể:

- Sự tham gia thị trường của các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quĩ có vốn ĐTNN và các chi nhánh sẽ làm thị trường sôi động hơn.

- Việc tham gia ngày càng nhiều của các Công ty chứng khoán nước ngoài với vai trò là định chế trung gian trên thị trường cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của TTCK.

- Tạo điều kiện tăng cường trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các Công ty chứng khoán trong nước.

- Sức ép cạnh tranh lớn hơn buộc các Công ty chứng khoán trong nước phải chủ động điều chỉnh mô hình và chính sách quản lý, đào tạo nhân viên, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo lợi thế với các công ty nước ngoài.

b/ Về khó khăn
- Thị trường chứng khoán ở Việt Nam mới được hình thành trong những năm gần đây, còn hết sức sơ khai. Chúng ta mới có một Trung tâm giao dịch chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội mới sắp sửa triển khai, còn ở các địa phương thì hầu như chưa có. Luật và cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam còn rất nhiều thiếu sót và không rõ ràng. Việc Việt Nam phải cam kết mở cửa thị trường trong lĩnh vực này đặt lãnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam trước những thách thức thật sự.

- Tiềm lực tài chính, qui mô và khả năng bổ sung tài chính của các Công ty chứng khoán trong nước còn hạn chế.

- Nghiệp vụ chứng khoán của các Công ty chứng khoán trong nước vẫn còn yếu, họat động chủ yếu tập trung vào dịch vụ tư vấn đầu tư, tài chính và môi giới chứng khoán.

- Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế đối với hầu hết các Công ty chứng khoán trong nước.

- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đạo đức nghề nghiệp chưa được xác lập rõ ràng.

2.2.3/ Về bưu chính viễn thông

 Viễn thông vừa là một lĩnh vực trong nền kinh tế vừa là một phương tiện cung cấp dịch vụ cho các hoạt động kinh tế khác. Phụ lục về viễn thông của GATS đã quy định các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép tiếp cận mạng lưới viễn thông công cộng một cách bình đẳng. Các cuộc đàm phán tiếp theo về lĩnh vực này đã dẫn tới việc kí kết Nghị định thư thứ tư của GATS với sự tham gia của 69 thành viên. Nghị định thư này đã bắt đầu hiệu lực kể từ ngày 1/1/1998.

Các thoả thuận song phương giữa Việt Nam và các đối tác trong quá trình đàm phán gia nhập WTO đã cho thấy thị trường viễn thông sẽ được mở cửa, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu vốn lớn trong bốn lĩnh vực phản ánh những ưu tiên như: dịch vụ viễn thông cơ bản, hệ thống dữ liệu cá nhân, dịch vụ vệ tinh và dịch vụ cáp ngầm dưới biển, đối với lĩnh vực bưu chính và chuyển phát thì dịch vụ chuyển phát nhanh cũng đã có các cam kết khá cụ thể.

Như vậy đối với các lĩnh vực BCVT từ trước đến nay đang là thế mạnh của các doanh nghiệp trong nước nay phải sẻ chia với các đối tác nước ngoài là một thách thức lớn. Nhưng có lẽ thách thức lớn hơn là cách cung cấp các dịch vụ, chất lượng các dịch vụ của các đối tác sẽ tạo nên một áp lực ghê gớm lên hoạt động dịch vụ vốn còn non trẻ của các doanh nghiệp trong nước. Do đó yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ là một vấn đề lớn và cần phải có chiến lược rõ ràng.

Theo các cam kết đã ký kết trong GATS, Việt Nam phải hoàn thiện các văn bản cho phù hợp với cam kết quốc tế, không được phân biệt đối xử, việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước khi xây dựng văn bản phải phù hợp với nguyên tắc của GATS, nói chung yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được các quy định vừa được cộng đồng quốc tế thừa nhận nhưng đồng thời lại có thể bảo vệ tốt nhất các doanh nghiệp Việt Nam, các công dân Việt Nam khi có tranh chấp xảy ra mà không vi phạm quy định của WTO.

Minh bạch cũng là vấn đề cần thực hiện khi tham gia WTO theo nguyên tắc của GATS. Như vậy, những văn bản pháp lý (như luật, qui định, hướng dẫn hành chính…) liên quan tới lĩnh vực viễn thông cần phải được thực hiện qua hình thức công bố công khai (trên Công báo hoặc một số phương tiện thông tin đại chúng). Trong cam kết đa phương WTO, Việt Nam cam kết về minh bạch hóa chính sách. Theo đó, các văn bản chính sách của Việt Nam chỉ có hiệu lực khi đăng Công báo. Đồng thời, Chính phủ phải thành lập một website, tại đây sẽ công bố toàn bộ các chính sách về thương mại, sở hữu trí tuệ, đầu tư... Với các loại chính sách có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì bản dự thảo phải được đăng công khai trên website này trước 60 ngày để lấy ý kiến đóng góp..

Về giá cước, điều khoản của GATS và các tài liệu tham chiếu qui định việc định giá cước phải được “dựa trên chi phí”. Tuy nhiên, hiện nay khung giá cước dịch vụ của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế chịu sự quản lý của nhà nước, còn các công ty viễn thông được tự do định giá của mình đối với các dịch vụ khác. Vì vậy cần phải tính toán tách biệt chi phí dịch vụ (thí dụ: kết nối) và các chi phí liên quan đến dịch vụ phổ cập để đảm bảo chống lại các hành vi bán đắt hoặc bán rẻ, làm méo mó thị trường hoặc làm suy yếu khả năng đầu tư vào các dịch vụ mới và hạ tầng. 

Nói tóm lại, cơ cấu quản lý trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam hiện đã phù hợp với nhiều cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Tuy nhiên, vẫn còn có một số khoảng cách cần được xoá bỏ bằng những điều chỉnh cần thiết đối với các qui định hiện hành hoặc bổ sung những qui định pháp lý mới. Việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực viễn thông chắc chắn sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh trong lĩnh vực này, tạo sự bình đẳng trong việc tham gia thị trường và cách thức nội luật hoá các cam kết và nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Việt Nam.

2.2.4/ Về du lịch
a/ Về thuận lợi
 Những cam kết với WTO trong lĩnh vực dịch vụ du lịch đã mở ra cơ hội lớn cho kinh doanh lữ hành gửi khách từ Việt Nam sang các nước thành viên (out-bound) và kinh doanh du lịch nội địa. Cam kết cụ thể tại phương thức hiện diện thương mại đã phân định thị trường “nhập khẩu du lịch” và thị trường khách du lịch nội địa cho các doanh nghiệp du lịch trong nước. 

Là thành viên chính thức của WTO, nước ta có địa vị bình đẳng với 149 thành viên khác, buôn bán thương mại tăng lên đã kéo theo luồng khách du lịch, dòng vốn, vật tư, kinh nghiệm, thông tin, công nghệ du lịch. Sau một năm du lịch Việt Nam đã đạt được một số thành tựu như:

- Mức tăng trưởng về qui mô thị trường khách du lịch quốc tế của nước ta qua một năm hoạt động trong khuôn khổ WTO đạt khoảng 20%, từ 3,6 triệu lượt khách năm 2006 tăng lên 4,3 triệu lượt khách năm 2007, cao gấp 4 lần so với mức tăng trưởng của năm 2006 (4,9%). Khách đến với mục đích du lịch tăng cao 25,4%, khách đến vì công việc tăng 13,7%; khách đến thăm thân nhân tăng 7,3%. Lượng khách đến du lịch Việt Nam tăng nhanh trong năm 2007 là Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po. Pháp, I-ta-li-a, Nga, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, LB. Đức. Hoạt động du lịch nội địa khởi sắc, chất lượng du lịch đã được cải thiện đáng kể so năm 2006.

-Nước ta trở nên hấp dẫn hơn đối với du khách, được xếp thứ 6 trong các điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Mùa du lịch quốc tế cao điểm kéo dài sang cả mùa hè. 

-Niềm tin và sức thu hút mới đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch được tăng cường, vốn FDI và ODA tăng nhanh. Năm 2007 có khoảng 41 dự án đầu tư nước ngoài vào du lịch tăng gần 2,5 lần (năm 2006 có 17 dự án), với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 1,77 tỷ USD tăng gấp gần 3 lần so với năm 2006, bằng 1/3 tổng số vốn FDI cả nước. Đảo Phú Quốc là một trong nơi hấp dẫn đầu tư du lịch hàng đầu, nhiều dự án qui mô lớn đang chờ đợi được tuyển chọn.

Đồng thời, khi thực hiện các cam kết theo nguyên tắc của GATS, các dịch vụ đầu vào của du lịch như dịch vụ ngân hàng, tài chính, vận tải, bưu điện, bảo hiểm,.v.v...được cung cấp thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn, giá cả hợp lý hơn, góp phần làm đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm du lịch. 

 Nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện đầy đủ các cam kết của một thành viên của WTO theo quy định, khung pháp lý được rà soát, điều chỉnh đã tạo hành lang thông thoáng hơn cho hoạt động du lịch. Pháp luật du lịch nước ta tương thích nhiều hơn với luật pháp và thông lệ quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, miễn visa cho người Việt Nam ở nước ngoài, thông quan người và hành lý, giao dịch thương mại, đầu tư,.v.v...đã có những tác động mạnh thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ ở trong nước, khơi dậy tiềm năng to lớn và sức sáng tạo của toàn xã hội cho sự nghiệp phát triển du lịch nhanh và bền vững.

b/ Về khó khăn

Theo nguyên tắc của GATS, việc mở cửa thị trường đồng nghĩa với việc bắt đầu có sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn nước ngoài, liên doanh, chi nhánh) trong lĩnh vực nhận khách quốc tế (in-bound) và tương tự ở phân ngành kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Vì các nhà cung cấp dịch vụ du lịch nước ngoài với khả năng tài chính mạnh mẽ, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp, sự hiểu biết sâu sắc về hành vi tiêu dùng du lịch của khách quốc tế có ưu thế vượt trội so với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Việt Nam. 

Từ những cam kết trên, các doanh nghiệp du lịch trong nước muốn tồn tại và phát triển sẽ buộc phải cải tiến chất lượng, có chiến lược và chiến thuật kinh doanh phù hợp với môi trường kinh doanh. Sức ép cạnh tranh trở nên gay gắt hơn trên cả 3 cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia. Do sự phát triển không đồng đều giữa các lĩnh vực hoạt động, giữa các vùng, miền trong nước, cả trong quản lý nhà nước và kinh doanh, nên khi hội nhập sâu và toàn diện phải chịu tác động từ bên ngoài vào rất mạnh. 

Những giải pháp chủ yếu:
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành du lịch; tổ chức tốt việc thực hiện Pháp lệnh Du lịch, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Luật Du lịch sao cho phù hợp với diều kiện đất nứoc và quy định của GATS, tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý hoạt động du lịch, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch phù hợp với tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế của cả nước. 

Thực hiện đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ du lịch với các nước để vừa tranh thủ vốn đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý..., vừa tiếp tục tạo lập và nâng cao hình ảnh và vị thế của du lịch Việt nam ở khu vực và trên thế giới.

3/ Các cam kết của Việt Nam trong GATS

3.1/ Cam kết chung: 

Nước ta đã cam kết khoảng 110 phân ngành trong tổng số 155 phân ngành thuộc 11 ngành dịch vụ theo phân loại của WTO.

Cam kết về dịch vụ trong WTO rộng hơn về diện, nhưng không cao hơn nhiều về mức độ mở cửa so với Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA). Nước ta đã bảo vệ được những ngành, phân ngành nhạy cảm như bảo hiểm, phân phối, du lịch... với mức độ cam kết gần như BTA. Với các ngành khác, nước ta đã có những bước tiến phù hợp định hướng phát triển thương mại dịch vụ nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung. Ðiều quan trọng là nước ta đã đạt được một lộ trình thực thi với thời gian chuyển tiếp trong khoảng 3 đến 5 năm cho các cam kết chính trong các ngành dịch vụ quan trọng.

Về cơ bản, cam kết mở cửa thị trường dịch vụ có thể được tóm tắt như sau:

Cam kết nền (tức là những cam kết được áp dụng chung cho tất cả các ngành, phân ngành dịch vụ trong Biểu cam kết)

Các công ty nước ngoài không được hiện diện tại Việt Nam dưới hình thức chi nhánh (phương thức 3), trừ phi điều đó được cho phép theo cam kết trong từng ngành cụ thể. Các cá nhân và tổ chức nước ngoài cũng được phép mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng mức mua trong từng ngành sẽ phải phù hợp với hạn chế về phần vốn thuộc sở hữu nước ngoài quy định trong Biểu cam kết (riêng ngành ngân hàng, phía nước ngoài chỉ được phép mua tối đa 30% cổ phần), phải phù hợp với mức độ mở cửa của ngành đó.

Các công ty nước ngoài cũng được phép đưa cán bộ quản lý vào Việt Nam làm việc, nhưng tối thiểu 20% số cán bộ quản lý của công ty phải là người Việt Nam.
Về cơ bản, các cam kết nền trong WTO là gần giống với cam kết của nước ta trong BTA.

3.2/ Một số cam kết cụ thể:

3.2.1/ Dịch vụ kinh doanh

Theo phân loại của GATS, ngành dịch vụ này được chia thành 46 phân ngành. Ta cam kết 26 phân ngành. Các cam kết chính bao gồm:

- Bảo lưu quy định doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (ÐTNN) chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn ÐTNN và các dự án nước ngoài ở Việt Nam trong vòng 1 năm, kể từ khi gia nhập, đối với dịch vụ thuế, 3 năm, kể từ khi gia nhập, đối với dịch vụ kiến trúc, dịch vụ thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan.

- Có lộ trình tăng tỷ lệ vốn góp trong liên doanh, tiến tới cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài  với các dịch vụ thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, dịch vụ phân tích và kiểm tra kỹ thuật... Nhìn chung, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chỉ được phép thành lập ở Việt Nam trong khoảng từ 2 đến 5 năm sau khi gia nhập.

Như vậy, một số phân ngành được cam kết ở mức hiện trạng của ta, hoặc cam kết gần với mức trong BTA (thí dụ như dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật, quy hoạch đô thị, quảng cáo, dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật...), với một số khác, ta có một số bước tiến so với BTA, song nhìn chung đều phù hợp với thực tế và định hướng phát triển thị trường các dịch vụ này trong nước hiện nay, đồng thời, ta vẫn giữ được một khoảng thời gian quá độ hợp lý để bổ sung, ban hành các quy định về quản lý trong nước (thí dụ như dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ, dịch vụ tư vấn liên quan đến khoa học - kỹ thuật).

3.2.2/ Dịch vụ viễn thông

Dịch vụ viễn thông, chúng ta có thêm một số nhân nhượng nhưng ở mức độ hợp lý, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam. 

· Về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng: cam kết trong WTO không có nhân nhượng thêm so với BTA. Trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông cơ bản, bên nước ngoài chỉ được phép đầu tư dưới hình thức liên doanh với nhà khai thác Việt Nam được cấp phép với vốn góp tối đa là 49%.

- Về cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng: Trong 3 năm đầu kể từ khi gia nhập WTO, bên nước ngoài chỉ được phép đầu tư dưới hình thức liên doanh với nhà khai thác Việt Nam được cấp phép với phần vốn góp tối đa là 51%. 3 năm sau khi nhập, bên nước ngoài mới được phép tự do lựa chọn đối tác liên doanh và nâng mức vốn góp lên 65%.
· Riêng với dịch vụ mạng ảo VPN và dịch vụ viễn thông gia tăng giá trị được cung cấp trên hạ tầng mạng do Việt Nam kiểm soát, bên nước ngoài được phép tự do lựa chọn đối tác liên doanh ngay sau khi gia nhập và được phép tham gia vốn góp tối đa ở mức 70% vốn pháp định của liên doanh đối với dịch vụ VPN.
- Về cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới: 3 năm sau khi gia nhập, các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam sẽ được cấp phép sử dụng trực tiếp dịch vụ vệ tinh của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Ta cũng có cam kết cho phép bên nước ngoài được kết nối và bán dung lượng cáp quang biển kết nối với các trạm cập bờ của Việt Nam với lộ trình cụ thể.


      Dịch vụ nghe nhìn
Nhìn chung, cam kết về dịch vụ nghe nhìn của ta ở mức tương đương BTA. Với các dịch vụ sản xuất, phân phối và trình chiếu phim, ta cho phép phía nước ngoài được tham gia vào hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với các đối tác Việt Nam được cấp phép với mức vốn góp tối đa là 51% vốn pháp định. Yêu cầu kiểm duyệt được nhấn mạnh trong tất cả các dịch vụ sản xuất, phân phối và chiếu phim.
3.2.3/ Dịch vụ xây dựng

Mức độ cam kết vẫn giữ như BTA nhưng bổ sung thêm nội dung về chi nhánh. Cụ thể, sau 3 năm kể từ khi gia nhập WTO, ta cho phép thành lập chi nhánh với điều kiện trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam. Nhìn chung, cam kết đối với dịch vụ xây dựng là phù hợp với hiện trạng tại Việt Nam.

3.2.4/ Dịch vụ phân phối: 

Cam kết của ta cho phép bên nước ngoài thành lập liên doanh với phần vốn góp tối đa là 49% kể từ khi gia nhập. Hạn chế vốn góp này được từng bước nới lỏng và đến 01/01/2009, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

 Cam kết mở cửa thị trường nhạy cảm như: sắt, thép phân bón, xi măng, …Sau 3 năm, hạn chế khả năng mở điểm bán lẻ của doanh nghiệp nước ngoài và cam kết không mở cửa thị trường phân phối xăng dầu, dược phẩm, sách báo, tạp chí, băng hình, thuốc lá, gạo, đường và kim loại quý.

Mức cam kết của ta thấp hơn hiện trạng, vì trên thực tế, một số tập đoàn phân phối lớn đã thành lập siêu thị 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam. Việc hạn chế khả năng mở điểm bán lẻ sẽ giữ được thị trường cho các nhà phân phối Việt Nam. Quan trọng nhất, ta hạn chế khá chặt khả năng mở điểm bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (mở từ điểm bán lẻ thứ hai trở đi phải được ta cho phép theo từng trường hợp cụ thể). 

3.2.5/ Dịch vụ giáo dục

Phạm vi cam kết về giáo dục trong GATS rộng hơn so với BTA nhưng vẫn thấp hơn hiện trạng của ta và hoàn toàn phù hợp chủ trương xã hội hóa giáo dục của nước ta.
 Các cơ sở đào tạo có vốn nước ngoài phải tuân thủ các yêu cầu đối với giáo viên nước ngoài, chương trình đào tạo phải được Bộ Giáo dục và Ðào tạo của Việt Nam phê chuẩn. Riêng dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở ta chỉ cho phép đối với phương thức tiêu dùng ngoài lãnh thổ.

3.2.6/ Dịch vụ môi trường

Ta cho phép bên nước ngoài thành lập liên doanh với các đối tác Việt Nam được cấp phép trong các lĩnh vực dịch vụ nước thải, xử lý rác thải, xử lý tiếng ồn, làm sạch khí thải và đánh giá tác động của môi trường… kể từ khi gia nhập với phần vốn góp tối đa là 49% hoặc 50%, và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và chỉ được phép thành lập trong khoảng 4, 5 năm sau khi gia nhập.

3.2.7/ Dịch vụ tài chính

-   Dịch vụ bảo hiểm: 

Cho phép nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm ở nước ngoài cung cấp một số loại hình dịch vụ bảo hiểm qua biên giới như bảo hiểm cho doanh nghiệp có vốn ÐTNN và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tái bảo hiểm, bảo hiểm đối với vận tải quốc tế và các dịch vụ tư vấn bảo hiểm... 

Không hạn chế việc tiêu dùng dịch vụ bảo hiểm ở nước ngoài.

Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước ngoài được thành lập công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài (ngay khi ta gia nhập WTO), cung cấp các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc (từ 01/01/2008), thành lập các chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ (sau 5 năm kể từ khi gia nhập WTO).

Không hạn chế về số lượng chi nhánh trong nước, đối tượng cung cấp dịch vụ và qui định tái bảo hiểm 20% cho VINARE; từ 1-1-2008, cho phép công ty BH có vốn ĐTNN được cung cấp dịch vụ bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, các dự án dầu khí và các dự án có rủi ro tác động lớn tới môi trường và an ninh công cộng.

Về tổng thể, mức cam kết này là tương đương với BTA (trừ cam kết Việt Nam cho phép thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ) và  thấp hơn nhiều so với cam kết của các nước gia nhập WTO gần đây.

-   Dịch vụ ngân hàng: 

 Về cơ bản, Việt Nam không cam kết đối với hình thức cung cấp dịch vụ qua biên giới, trừ dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và các dịch vụ tư vấn phụ trợ.

 Không hạn chế tiêu dùng ở nước ngoài.

Một số cam kết trong lĩnh vực quan trọng này được giữ ở mức như BTA như một chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép mở các điểm giao dịch khác ngoài trụ sở chi nhánh của mình, các điểm giao dịch hoạt động phụ thuộc vào vốn của chi nhánh, nhưng không có hạn chế về số lượng các chi nhánh; hạn chế các tổ chức tín dụng mua cổ phần của các ngân hàng quốc doanh cổ phần hóa (mua tối đa là 30% tổng số cổ phần, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác hoặc các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận), chưa tự do hóa các giao dịch vốn... 

Bên cạnh đó, ta cũng đưa ra một số bước tiến phù hợp với thực trạng và chính sách của ngành, như cho phép các ngân hàng nước ngoài có tổng tài sản lớn hơn 10 tỷ USD thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài (từ 01/4/2007), trên 20 tỷ USD mới được thành lập chi nhánh. Ngân hàng nước ngoài được phép phát hành thẻ tín dụng. Chi nhánh của ngân hàng nước ngoài được phép huy động tiền đồng tăng dần theo thời gian (từ 1-1-2011 sẽ được phép như ngân hàng trong nước), nhưng không được mở ATM và các điểm giao dịch ngoài trụ sở; đẩy nhanh lộ trình cho phép các ngân hàng nước ngoài huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Việt Nam. 

Những sản phẩm, dịch vụ đã cam kết:
(a) Nhận tiền gửi và các khoản phải trả khác từ công chúng.

(b) Cho vay dưới tất cả các hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố thế chấp, bao thanh toán và tài trợ giao dịch thương mại.

(c) Thuê mua tài chính.

(d) Mọi dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và thẻ nợ, séc du lịch và hối phiếu ngân hàng. 

(e) Bảo lãnh và cam kết. 

(f) Kinh doanh trên tài khoản của mình hoặc của khách hàng, tại sở giao dịch, trên thị trường giao dịch thoả thuận hoặc bằng cách khác, như dưới đây:
- Công cụ thị trường tiền tệ (bao gồm séc, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi);

- Ngoại hối;

- Các công cụ tỷ giá và lãi suất, bao gồm các sản phẩm như hợp đồng hoán đổi, 

hợp đồng kỳ hạn;

- Vàng nén

(g) Môi giới tiền tệ.

(h) Quản lý tài sản, như quản lý tiền mặt hoặc danh mục đầu tư, mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu ký và tín thác.
(i) Các dịch vụ thanh toán và bù trừ tài sản tài chính, bao gồm chứng khoán, các sản phẩm phát sinh, và các công cụ chuyển nhượng khác.

(j) Cung cấp và chuyển giao thông tin tài chính, và xử lý dữ liệu tài chính và phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác.

(k) Các dịch vụ tư vấn, trung gian môi giới và các dịch vụ tài chính phụ trợ khác đối với tất cả các hoạt động được nêu từ các tiểu mục (a) đến (k), kể cả tham chiếu và phân tích tín dụng, nghiên cứu và tư vấn đầu tư và danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại và về tái cơ cấu và chiến lược doanh nghiệp.

Về lộ trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Kể từ khi gia nhập, các tổ chức tín dụng nước ngoài được phép phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở đối xử quốc gia. 

Trong vòng 5 năm kể từ khi gia nhập, Việt Nam có thể hạn chế quyền của một chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi bằng ĐVN từ các thể nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng theo tỷ lệ trên mức vốn được cấp của chi nhánh phù hợp với lộ trình sau:

Ngày 1/1/2007: 650% vốn pháp định được cấp.

Ngày 1/1/2008: 800% vốn pháp định được cấp.

Ngày 1/1/2009: 900% vốn pháp định được cấp.

Ngày 1/1/2010: 1000% vốn pháp định được cấp.

Ngày 1/1/2011: Đối xử quốc gia đầy đủ.

-   Dịch vụ chứng khoán

 Việt Nam không cam kết đối với hình thức cung cấp dịch vụ qua biên giới, trừ dịch vụ cung cấp thông tin tài chính và các dịch vụ tư vấn phụ trợ.

Không hạn chế việc tiêu dùng dùng dịch vụ ở nước ngoài.

Cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán cung cấp qua biên giới các dịch vụ như: thông tin tài chính, tư vấn tài chính, các dịch vụ trung gian và hỗ trợ kinh doanh chứng khoán,… Cho phép thành lập liên doanh 49% vốn nước ngoài (ngay khi gia nhập WTO). Sau đó 5 năm, được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và chi nhánh để cung cấp dịch vụ chứng khoán đối với một số loại hình dịch vụ như quản lý tài sản, thanh toán, tư vấn liên quan đến chứng khoán, trao đổi thông tin tài chính. 

Nội dung các cam kết này hoàn toàn phù hợp với Luật Chứng khoán nước ta mới ban hành và định hướng phát triển của ngành.

3.2.8/ Dịch vụ y tế

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập bệnh viện 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Ta cũng đưa ra một số quy định về vốn tối thiểu. Mức độ cam kết trong dịch vụ này như BTA, chỉ khác điểm duy nhất là ta đã giảm mức vốn tối thiểu để thành lập cơ sở điều trị chuyên khoa từ 1 triệu USD xuống còn 200 nghìn USD (ta đã bãi bỏ yêu cầu này trên thực tế).

3.2.9/ Dịch vụ du lịch

Ðối với dịch vụ khách sạn - nhà hàng, trong vòng 8 năm kể từ khi gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn. Ðối với dịch vụ lữ hành và điều hành tour du lịch, ta cho phép thành lập liên doanh không hạn chế vốn góp nước ngoài. Các công ty có vốn ÐTNN không được phép cung cấp dịch vụ đưa khách ra nước ngoài (outbound) và dịch vụ lữ hành nội địa (domestic). Các cam kết này hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3.2.10/ Dịch vụ văn hóa, giải trí

Với dịch vụ giải trí, phía nước ngoài chỉ được phép thành lập liên doanh sau 5 năm kể từ khi gia nhập với mức vốn góp tối đa là 49%. Với lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử, việc cung cấp phải thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với các đối tác Việt Nam được cấp phép và phần vốn góp của phía nước ngoài không quá 49%.
3.2.11/ Dịch vụ vận tải

Theo phân loại dịch vụ của WTO thì Việt Nam đã cam kết 17 phân ngành dịch vụ vận tải.
Dịch vụ vận tải biển và hỗ trợ vận tải biển

Đối với dịch vụ vận tải biển, Việt Nam cam kết “không hạn chế” ở phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới đối với vận tải hàng hóa quốc tế, không cam kết đối với vận tải hành khách. Cam kết này tuy mở nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam. 

Đối với hình thức thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ, cam kết chia thành 2 loại khác nhau theo mục tiêu hoạt động của công ty. Sau 2 năm kể từ khi gia nhập, Việt Nam cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thành lập công ty liên doanh để khai thác đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam với phần vốn góp của nước ngoài không vượt quá 49% tổng vốn pháp định. 

Cam kết này khá chặt, tuy nhiên các đối tác nước ngoài cũng không quan tâm nhiều đến loại hình hoạt động này. Cam kết tác động nhiều nhất đến các doanh nghiệp Việt Nam là cho phép các công ty vận tải biển nước ngoài được thành lập liên doanh với vốn góp không quá 51% ngay từ khi gia nhập và được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài sau 5 năm kể từ khi gia nhập để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải biển của chính công ty vận tải biển nước ngoài đó. Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đại lý tàu biển và đại lý vận tải hàng hóa sẽ bị tác động nhiều nhất khi Việt Nam gia nhập WTO. 

Đối với các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển mức độ cam kết mở cửa thị trường cũng mở hơn so với quy định hiện hành, ta cam kết cho phép nước ngoài liên doanh để cung ứng một số dịch vụ hỗ trợ vận tải như dịch vụ xếp dỡ công-te-nơ, dịch vụ thông quan, dịch vụ kho bãi công-ten-nơ, vụ hỗ trợ tất cả các phương thức vận tải. Ví dụ: dịch vụ xếp dỡ container cho phép thành lập liên doanh đến 50% vốn nước ngoài; dịch vụ thông quan cho phép liên doanh với 51% vốn nước ngoài ngay khi gia nhập và sau 5 năm không hạn chế tỷ lệ vốn trong liên doanh; dịch vụ bãi container cho phép liên doanh với 51% vốn nước ngoài ngay khi gia nhập và sau 5 năm không hạn chế gì.

Dịch vụ vận tải hàng không đã cam kết dịch vụ tiếp thị và bán sản phẩm hàng không, đặt giữ chỗ bằng máy tính. Ðối với dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, ta cho phép thành lập liên doanh 51% vốn nước ngoài kể từ khi gia nhập WTO. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập WTO, ta cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. 

Dịch vụ vận tải đường bộ ta không cam kết dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách qua biên giới. Bên nước ngoài được phép thành lập liên doanh 49% và sau 3 năm lên 51% để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách tại Việt Nam trên cơ sở xem xét từng trường hợp cụ thể. 100% số lái xe của các liên doanh phải là công dân Việt Nam. 

Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa và dịch vụ vận tải đường sắt, tương tự như dịch vụ vận tải đường bộ, ta chưa cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được vận chuyển hàng hóa và hành khách qua biên giới. Với dịch vụ vận tải đường thủy, ta cho phép thành lập liên doanh 49% vốn nước ngoài kể từ khi gia nhập WTO. Với dịch vụ vận tải đường sắt, ta cho phép thành lập liên doanh 49% vốn nước ngoài nhưng chỉ được vận tải hàng hóa.  

Trừ dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải, các dịch vụ khác cam kết mở cửa thị trường đều ở mức độ hạn chế và bảo đảm thời gian quá độ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3.2.12/  Dịch vụ khác

Dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí: 

Ta cho phép doanh nghiệp nước ngoài được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài để cung ứng dịch vụ khai thác dầu khí sau 5 năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn giữ quyền quản lý các hoạt động trên biển, thềm lục địa và chỉ định công ty thăm dò, khai thác tài nguyên. 

Một số dịch vụ vẫn được bảo lưu dành riêng cho doanh nghiệp trong nước như: dịch vụ bay, dịch vụ cung cấp trang thiết bị và vật phẩm cho dàn khoan xa bờ.
Ngoài ra, Việt Nam không mở cửa thị trường in ấn, xuất bản, quản lý bất động sản.

Danh mục miễn trừ Tối huệ quốc

Ta bảo lưu một số ngoại lệ MFN (tức chỉ áp dụng với bên ký kết mà không đa phương hóa trong WTO) với một số lĩnh vực, gồm các Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương (BIT) đã ký với các nước; các thỏa thuận trong lĩnh vực sản xuất, phát hành và trình chiếu phim...; và dịch vụ vận tải biển.

      
KẾT LUẬN
Mô hình của GATS là phương pháp tiếp cận tự do hoá đầu tiên mà tất cả các nước trên thế giới ủng hộ và đưa ra cam kết từ năm 1995. Từ đó đến nay, mô hình đã được áp dụng và kiểm chứng qua một số vòng đàm phán của WTO như Hiêp định về thông tin liên lạc, tài chính, vận tải biển và gần đây là Vòng Đàm phán Phát triển Đôha. Mô hình đàm phán của GATS cho phép một nước đươc lựa chọn lĩnh vực mà mình có quan tâm hoặc sẵn sàng cam kết mở cửa thị trường. Các lĩnh vực chưa có cam kết thì được xem như chưa ràng buộc về nghĩa vụ mở cửa thị trường trừ những quy định khác như minh bạch hoá, thủ tục cấp phép, nghĩa vụ MFN hoặc các quy tắc chung trong khuôn khổ GATS/WTO. Các nước có quyền thay đổi điều kiện tiếp cận thị trường mà không cần xem xét đến nghĩa vụ tham vấn hay bồi hoàn các bên khác trong trường hợp việc thay đổi điều kiện tiếp cận thị trường có thể làm gia tăng rào cản thương mại. Việc một nước lựa chọn đưa ra cam kết cũng hết sức linh hoạt vì GATS không qui định rõ về phạm vi ngành hay phân ngành dịch vụ, về phương thức dịch vụ nào cần đưa vào cam kết. Vì vậy, khi đàm phán theo mô hình của GATS, các nước có xu hướng thảo luận theo từng lĩnh vực, còn được gọi là “có đi có lại theo lĩnh vực”. Bên cạnh đó, các nghĩa vụ về đối xử quốc gia cũng được áp dụng có điều kiện nên khả năng mà một nước đưa thêm các hạn chế phân biệt đối xử vẫn tồn tại trong một số lĩnh vực không cam kết đầy đủ nghĩa vụ này. Vì vậy cũng có thể nói, GATS là một mô hình đàm phán phức tạp, thể hiện tâm lý ngần ngại của một bộ phận lớn các thành viên của WTO về một vấn đề mới liên quan đến tự do hoá thương mại dịch vụ.

Mô hình của GATS được nhiều nước đang phát triển ủng hộ vì lý do nó bảo đảm cho tiến trình tự do hoá diễn ra từng bước. Lợi thế quan trọng của mô hình GATS là bảo đảm chắc chắn về tác động của tự do hoá thương mại dịch vụ đối với nền kinh tế của mình. Bên cạnh đó, việc bổ sung một số điểm trong mô hình của GATS sẽ góp phần hoàn thiện mô hình này hơn ví dụ như việc xác lập cụ thể các mục tiêu giai đoạn, áp dụng các tiêu chí tự do hoá cụ thể trong từng lĩnh vực dịch vụ. Tuy vậy, nhìn chung, mô hình GATS đòi hỏi thời gian lớn để các bên có thể đi đến nhất trí.
Tóm lại, sự ra đời của Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ đánh dấu một mốc quan trọng cho sự tự do hóa và phát triển của dịch vụ. Từ đây, các quốc gia trên thế giới sẽ có thể đẩy mạnh việc giao thương tất cả các hoạt động mua bán với nhau không chỉ bó hẹp trong phạm vi trao đổi hàng hóa như trước đây. Trên cơ sở các nghĩa vụ, nguyên tắc pháp lý cơ bản cũng như những cam kết khi gia nhập GATS, các quốc gia đều có quyền bình đẳng như nhau trong quá trình giao thương dịch vụ. 
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tết đã tận dụng nhiều linh hoạt mà GATS cho phép để điều chỉnh các cam kết của mình phù hợp với nhu cầu và khả năng của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, thúc đẩy phát triển dịch vụ trong nước. Tuy nhiên, vấn đề luôn có tính hai mặt, ngoài những cơ hội lớn mở rộng dịch vụ thì Việt Nam còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức do hệ thống pháp luật thương mại dịch vụ của nước ta còn kém. 
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